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■  Vén màn bí mật của tuyệt học ngàn năm, 

đem lại dự đoán chuẩn xác nhất về trạch vận

■  Trường phái Phong thủy được ứng dụng 

rãi nhất, phù hợp nhất với kiến trúc hiện đại

■  Cuốn cầm nang hữu ích cung cấp bí quyết 

vượng tài vượng trạch, hưng gia vượng nghiệp



"VIÊN MINH VIÊN TỨTHẬP CẢNH ĐỐ"
Do các hoạ sĩ đời nhà Thanh như Lãnh Mai, Đường Đại, Thầm Nguyên và Chu Côn 

vẽ, hiện đang được cất giữ tại thư viện quốc gia Paris ở Pháp, toàn bộ là tranh lụa màu.

"Viên Minh viên tứ  thập cảnh đố" được phác hoạ vào đời vua Càn Long nhà 
Thanh, do các hoạ sĩ cung đinh như Lãnh Mai, Đường Đại, Thẩm Nguyên và Chu 
Côn cùng thực hiện, lấy nội dung là 40 cảnh quan có cách cục độc đáo trong khu 
vườn Viên Minh, mỏi cảnh quan một bức tranh. Toàn bộ cuốn đố hình được chia 
thành 2 quyển, là quyển Thượng và quyển Hạ, được đặt trong hộp gỗ lim và đê’ 
trong ba điện thờ chính trong khu vườn. Trong chiến tranh Nha phiến, quân liên 
minh Anh - Pháp sau khi đốt phá khu vườn đã mang bức hoạ đố này đến nước 
Pháp, hiện nay đang được lưu giữ trong thư viện quốc gia Pari.

TH U  SƠ N  X U A t  s á t

la ch  cục tinh ban ket hợp vcn hmh the song 

núi có thể mang lại hiệu ứng tăng vận, Thu 

sơn xuát sát đã thé hiện được điéu này.

T H A P V A N  X Ư Ơ N G

Neu ớ VỊ iri~Nhđt lu  dóng cuny co Ihap 

thì đó gọi là tháp Văn Xương, chủ có tài 

văn chương xuất chúng, thi cừ đỏ đạt.

THU SƠN XUÁT SÁT

Thu son xuất sát là trong Huyên Không phi tinh bàn, 

vượng tinh cùa Sơn bàn và suy tinh cùa Hướng bàn 

bay đến chỏ cao, còn vượng tinh củỉ Hướng bàn và 

suy tinh của Sơn bán bay đến chỗ thấp, như vậy có 

thế đạt dược hiệu quả Vượng sơn vượng hướng.

NHẤTTỬĐÓNG CUNG

Trong Huyền Khống phi tinh bàn, nếu Nhát Bạch Thuỳ 

tinh và Tú Lục Mộc tinh ở trong cùng một cung thì 

chúng ta gọi đó là Nhát Tú đóng cung. Nhát Tú đóng 

cung chủ có tài văn chương xuất chúng, thi cử đô đạt. 

VỊ trí của NhátTứđỗng cung gọi là Văn Xưang vị.
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cửu TINH VÀ SUY ĐOÁN CÁT HUNG TRONG 
THẨM THỊ HUYỂN KHÔNG HỌC

Phong thuỷ Thắm Thị Huyễn Không chủ yéu dựa vào trạng thái vượng sinh suy tử của Cửu tinh, 

đương vận và thất vận, thuộc tính của Cửu tinh và kết quả sáp xễp Phi tinh bàn để suy đoán vế ỷ nghĩa 

cát hung. Cửu tinh được suy từ Cửu cung trong Lạc thư, nó tương úng với 7 ngôi sao trong chòm Bác Đấu. 

Bảy ngồi sao trong chòm Bác Đáu cùng với hỉi ngôi sao Tả Phụ và Hữu Bật ở bên cạnh sao Vũ Khúc và sao 

Phá Quân cùng cáu thành nền Cửu tinh, tức Nhát Bạch Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc ĩỗn, 

Tứ Lục Vãn Khúc, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khúc, Thất Xích Phá Quân, Bát Bạch Tả Phụ và Cửu 

Tử Hữu Bật.

Cửu tinh xuất hiện ỉởm nhất trong 'Đạo đức kinh*. Câu nói "Tri kỳ bạch, thủ kỳ hác" (biết tráng giữ 

đen) mà Lão Tử nối chính là chi Nhát Bạch và Nhị Hác trong Cửu tinh. Trong "Thái Bạch kinh", khái niệm 

Cửu tinh lại được mở rộng: "Hành hoàng đạo, quy Càn hộ, sát khí nhát lâm, sinh khí tự bổ" (Vận hành theo 

hoàng đạo, quy vễ Cần hộ, sát khí vừa đến, sinh khí tự bày). Ý nghĩa Ngũ Hoàng ờ giữa, Càn mang chi 

Thiẻn Môn đã rát rõ rằng.

Việc vận dụng Cửu tinh để suy đoán cát hung dược bát đáu từ rát sớm. Như trong “Việt tuyệt thư 

ngoại truyện - Kỳ quân khí biên" cố viét: "Đoán ở miếu đường, không biết mạnh yếu. Nhát (Dán) Ngũ 

(Ngọ) Cửu (Tuất), phía tây thì lợi, phía đống thì bại vong, nên không dùng phía đông...', đó là ví dụ vé 

vận dụng Cửu tinh để suy đoán cát hung trong quân sự, còn trong "Binh pháp Tôn TÙT cũng có phân tích 

tương tự.

Ngũ hành thuộc Thổ, màu sắc là màu 

vàng, ứng với Thiên tâm, Trung cung, 

nằm ở chính giữa, thường được gọi là 

Ngũ Hoàng Thổ tinh. Khi đắc vận thì sức 

mạnh vô song, giống nhưhoàng đế, uy 

danh bốn phưong. Khi thất vặn là Ngũ 

Hoàng sát là sao xấu nhất trong Cửu 

tinh, néu gặp Nhị Hác hay ĩam Bích sẽ 

mác bệnh nặng, hoặc bệnh nan y, gặp 

tai nạn, tan cửa nát nhà, tụ sát,... phải 

nói là cực kỳ hung, đây lầ hung tinh đẩu 

tiên trong Cừu tinh.



Ngũ hành thuộc Kim, màu sác lầ 

màu tráng, úng với quẻ Cấn cùa 

Tiên thiên Bát quái, vằ quẻ Cần 

của Hậu thiên Bát quái, tượng 

trung cho người cha, nầm ở phía 

tây bác, thường gọi là Lục Bạch 

Kim tinh. Khi đác vận thì phát vẻ 

nghiệp vỗ, có tiếng tăm và quyển 

lực giàu có đông người. Khi thát 

vận thì sống cô đon khống nơi 

nương tựa, hình vợ hại con.

Ngũ hành thuộc Thuỷ, màu sác là 

màu tráng, ứng với quẻ Càn của 

Tiên thiên Bắt quái, và quẻ Khảm 

của Hậu thiên Bát quái, tượng 

trưng cho trung nam, nỉm ở phía 

chính bắc, tên gọi Văn Xương, 

thường gọi là Nhẫt Bạch Thuỷ 

tinh, là cát thán đáu tién trong 

Cửu tinh. Khi đác vận thì thăng 

quan tiễn chức, tiếng tăm vang 

xa, dỗ trạng nguyên, quan vận 

và tài vận đéu vượng. Khi thát vận 

thì gập kiếp Đào hoa, nhỉ tan của 

mất, thậm chí cốn mác bệnh iậu, 

bệnh nan y, phải sổng lưu vong d 

nơi xứngười.



Ngũ hành thuộc Thổ, màu sác là màu 

vàng, ứng với quèĩỗn cùa Tiên thiên 

Bát quái, và què Khốn của Hậu thiến 

Bát quái, tượng trưng cho người mẹ, 
nám i  phía t ỉy  nam, thưởng gọi l i  

Nhị Hâc Thổ tinh. Khi đác vặn thi có 

thế phát vé ruông đát, đông người 

lỉm cú ỉ, xuát anh hùng háo kiệt. Khi 

(hít vận thi phụ nữmang thai dể sảy 
thai, quẳ phụ cai quẩn gia đinh, hoặc 

do phụ nữ m ỉ kiện tụng hoảc gẳy 

điếu tiếng thị phi.

Ngũ hành thuộc Kim, mầu sác lá m iu

vàng, ứng với quẻ Khim cùa Tién 

thiên Bát quái, và qu ị Đoài của Hậu 

thiên Bát quái, tượng trưng cho con 

gái ú t nâm ở phía chinh tây, thường 

gọi là Thất Xích Kim tinh. Khi aâc vặn 

thì vượng cả đinh lán tài, phát vé 

nghiệp võ. Còn khi th ít vặn thì gây 

điéu tiéng thị phị, kiện tụng. Kim 

tính mang sát khí, CửuTửHoá tinh cố 

thế chế phục, nếu vào mùa hè thì Bát 

Bạch Thổ tinh có thế xung hoà.



LộcTỒN

Ngũ hành thuộc Mộc, màu sác là màu 

xanh biếc, ứng với quẻ Ly của Tiên 

thiỉn Bát quái, vầ què Chín của Hậu 

thiên Bát quái, tượng trưng cho trưởng 

nam, nỉm ở phía chinh đông, thường 

gọi là Tam Bích Mộc tinh. Khi đắc vận 

thì thành gia lập nghiệp, giàu sang 

phú quý, cống thành danh toại, thăng 

quan tiến chức. Khi thát vận là "Quan 

Phủ tinh”, chủ gây rác rỗi, bị tiểu nhân 

cản trở, thường gặp kiện tụng, bệnh 

tật triển miên, hình khắc vợ.

Ngũ hành thuộc Thổ, màu sác là màu 

tríltg , úng ydt q u ỉ Ch ỉn  củoTKn thiên 

Bát quái, vầ què Cán của Hậu thiẽn 

Bát quái, tượng trưng cho con trai út, 

nằm i  phía đông bác, thường gọi lằ 

Bát Bạch Thổ tinh. Khi đác vận thi giàu 

sang phú quý, công thành danh toại, 

ruộng vườn nhà cửa đểu phát. Khi 

thát vận thi tổn thương tới trẻ nhồ, tốn 

thương vùng cột sống, thát lưng, ỉao 

này có thể hoá hung thán, cùng Nhát 

Bạch và Lục Bạch là bỉ đại cát tinh của 

Cửu tinh.



Ngũ hành thuộc Hoá, màu sác là màu 

tím, ứng với quẻ Càn của Tiên thiên 

Bát quái, vầ quẻ Lỵ củỉ Hậu thiên 

Bát quái, tượng trưng cho trung nữ, 

nằm ở phía chính nam, thường gọi 

là Cửu Tử Hoả tinh. Khí đác vận thi 

phát khoa danh, lợi cho chi thứ. Khi 

thất vận thì khó sinh, kiện tụng, hoả 

hoạn. Cửu TửHoi tinh bần tính nóng 

nảy nhát, không cháp nhận những 

thứxáu xa, do vậy nên cát không nên 

hung, thường được gọi chung với 

Nhát Bạch Thuỷ tinh làTỬBạch.

VÃN KHÚC

Ngũ hành thuộc Mộc, màu sác là màu xanh lục, ứng với quẻĐoài của Hên thiên Bát quái, vầ quẻ 

Tốn cùa Hậu thiên Bát quái, tượng trưng cho trưởng nữ, nằm ở phía đông nam, thường gọi lầ Tứ 

Lục Mộc tinh. Khi đắc vận thì có thể thi cử đỗ đạt, tháng quan tiến chức, đất đai nhiều, được vợ 

hoặc chổng giúp đờ. Khi thát vận thì dễ mác bệnh phong, hen suyễn, viêm gan, đau vùng dưới 

thắt lưng, thậm chí còn phải treo cổ tự tử, hoặc uổng thuốc tựsát.
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TỦ SÁCH NGHIÊN c ứ u  PHONG THỦY 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHONG THỦY THẾ GIỚI

Bản quyền tiếng Việt:
Nhà sách Huy Hoàng - Cty Văn hóa Phương Bắc 
110D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Mọi góp ý tư vấn xin liên hệ tại: khaivan.com



Thẩm Trúc Nhưng (Đời Thanh)

THẨM 
THỊ ’
HỦỴỀN
KHÔNG
HOC


